
    O C     O D C TU N 

                   CĐL: QUÊ  ƢƠN  - ĐẤT NƢỚC - B C  Ồ 

                                           CĐN 2 : ĐẤT NƢỚC D ỆU  Ỳ 

             Tu      :  T                          2 2    
 oạt 

 ộ   

 Nội du   hoạt  ộ      ề t i hoạt  ộ    

Thứ 2 Thứ   Thứ   Thứ   Thứ   

ĐT- 

TCS 

7h15-

8h00 

Trò chuyện về 

thủ đô Hà Nội 

Trò chuyện về Hồ 

Gươm 

Trò chuyện về 

Chùa Một Cột 

Trò chuyện về 

Vịnh hạ Long 

Trò chuyện về 

Tháp Rùa 

 

 

 TDS 

8h00-  

8h20 

         - Hô h p: Th i   ng 

- Tay 5: Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang. 

-   ng  :   ng c i về trư c  

        - Chân 4:   ng nâng cao chân,  gập gối           

 

 oạt 

 ộ    

học 

(8h20- 

9h00) 

*KPKH: 
Trò chuyện về 

thủ đô Hà Nội 

   (MT 41) 
 

* LQVT 
Tách một nh m c  

5 đối tượng thành 

2 nhóm  

      (MT 46) 
 

*ÂM N  C 
 DH “Quê hương 

tươi đẹp” 

NH: Yêu Hà Nội 

TC: Ai nhanh hơn 

(MT 97) 
 

* VĂN  ỌC 
Dạy trẻ đọc thuộc 

thơ “Cờ Việt 

Nam” 

(MT 66) 
 

 * TDKN 
 ư c lên,  ật 

xuống   c cao 

30cm 

TCV : Kéo co 

 (MT 15) 

 

 oạt 

 ộ   

ngoài 

trời 

(9h00 -

9h40) 

- Quan sát tranh: 
Tháp  ùa 

- TC: Nh y qua 

suối nh   

- Chơi t   o   

- Gi i câu đố 

trong chủ đề 

- TC: Nh y lò cò 

- Chơi t   o 

 

- Quan sát tranh: 

Hồ Gươm 

- TC: Kéo co 

- Chơi t   o 
 

- Quan sát thời 

ti t trong ngày 

- TC: Nh y qua 

suối nh   

- Chơi t   o 

-   ọc thơ : 

“ Cờ Việt 

Nam ” 

- TC: Nh y lò 

cò 

- Chơi t   o 

 

 oạt 

 ộ   

chơi 

(9h40 -

10h30) 

- G c phân vai: Chơi đ ng vai: Gia đ nh:   ố mẹ đưa con đi chơi, đi  u lịch ;  án hàng: c a hàng gi i 

 hát   án nư c gi i  hát, đồ uống;  án đồ lưu niệm   

- G c xây   ng:  ây vườn hoa 

- G c sách truyện:   m tranh  nh c nh đẹp đ t nư c Việt Nam,  nh  ác Hồ  MT 76  

- G c âm nhạc: Hát, vận động  ài hát trong chủ đề, chơi v i   ng c  âm nhạc  

- G c KHT và TN:   p đ m cây, x p x n   , tách - gộp hoa, cây, so sánh cao - th p; Ch m s c vườn 

hoa 

- G c tạo h nh:V , tô màu,  án tranh lá cờ, trang tr   hung  nh  ác Hồ 

                      (MT 90; 84) 

 

 oạt 

 ộ   

chiều 

(14h30 

16h15) 

* ÔN KTC: 

KPKH: Trò 

chuyện về thủ đô 

Hà Nội 

* Vệ sinh, nêu 

gương, cắm cờ 
* Tr  trẻ 

* Th c hiện vở:  é 

làm qu n v i tạo 

hình.  

3t.Tr.26; 2T.Tr 23 

* Vệ sinh, nêu 

gương, cắm cờ 
*Tr  trẻ 

* T Ò CHƠI 
“  p  ê n i” 

(EL 30) 

* Vệ sinh, nêu 

gương, cắm cờ 

    (MT 63) 
*Tr  trẻ 

*  n KTC:  TNN: 
V N H C: Dạy 

trẻ đọc thuộc thơ 

“Cờ Việt Nam” 

* Vệ sinh, nêu 

gương, cắm cờ 
*Tr  trẻ 

* Sinh hoạt v n 

nghệ cuối tuần 

* Vệ sinh, nêu 

gương cuối tuần 

* Tr  trẻ 

Tổ CM du ệt                                                                                                     N ƣời lập                                                                                                    
                  

                                                                                                                                                                                                                                      
Tạ Thị N a                                                                                                       o    Thị Sức                                                                        



Tu               C   Đ  LỚN: QUÊ  ƢƠN  - ĐẤT NƢỚC - B C  Ồ 

                                C   Đ  N  N  2: ĐẤT NƢỚC D ỆU  Ỳ 

                   Thời  ia : T            2 2  h t           2 2  
 

A. T Ể D C S N  
  

H  h p: Thổi      

Ta   : T    ta   ƣa lê  cao, hai ta  da     a    

Bụ    : Đứ   c i về trƣớc. 

Châ   : Đứ    â   cao châ ,   ập  ối. 
 

 . Mục  ích  êu c u: 

 .  i   thức:   

- Trẻ   tu i: Trẻ  i t th c hiện đủ các động tác trong  ài th    c th o  hư ng   n, 

 i t chơi trò chơi  

- Trẻ   tu i: Th c hiện được các động tác trong  ài tập th    c: h t thở, tay,lưng, 

  ng và chân và tập th o  h  n ng  

2.  ĩ  ă  :  
-   n    n ng quan sát,  h  n ng tập trung ghi nh , phát tri n    n ng vận phối hợp 

vận động tay và chân một cách nhịp nhàng cho trẻ  

 . Thái  ộ:  
- Giáo   c trẻ ch m ch  tập th    c đ  r n luyện s c  h    

  . Chuẩ   ị: 
- Sân tập sạch s  an toàn cho trẻ  

- Trang ph c    vận động 

   . Cách ti   h  h: 

 O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 

 .  oạt  ộ    :  hởi  ộ  : 
- Cô cho trẻ ra sân đi thành đội h nh vòng tròn 

th c hiện các  i u đi, chạy: đi thường - đi mũi - 

đi thường - đi g t - đi thường - chạy chậm - 

chạy nhanh - chạy chậm - đi thường  

- Cho trẻ x p thành đội h nh  a hàng ngang,   n 

cách hàng  

2.  oạt  ộ    2: Trọ    ộ  : 
* Bài tập phát triển chung:  

- Hô h p: Th i   ng  Làm động tác thở ra h t 

vào). 

- Tay 5: Từng tay đưa lên cao, hai tay  ang 

ngang 

+   ng thẳng  

+  ưa tay ph i lên cao, hạ xuống, đưa tay trái 

 

Trẻ cùng cô đi ra sân và th c 

 hiện các  i u đi, chạy  

 

 

Trẻ th c hiện  

 

 

 

Trẻ th c hiện  

 

Trẻ th c hiện  L   4 nhịp  

 

 

 



lên cao 

+  ưa hai tay sang ngang 

+ Hạ xuống xuôi th o người  

-   ng  :   ng c i về trư c  

C :   ng thẳng, hai chân ngang vai  

+ Hai tay đưa thẳng lên cao  

+ C i xuống hai tay chạm đ t  

+   ng lên, hai tay giơ thẳng lên cao  

+ Hai tay hạ xuống, xuôi th o người, hai chân 

 hép lại  

- Chân 4:   ng nâng cao chân, gập gối  

+   ng hai chân ngang vai, một chân làm tr , 

chân  ia co cao gập gối  

+   i chân 

Cô tập m u   lần, phân t ch động tác 

Cô cho trẻ tập cùng cô th o nhịp hô  cô ch    

s a sai cho trẻ  

 .  oạt  ộ    :  ồi tĩ h 
- Cô cho trẻ đi   -   vòng quanh sân nhẹ nhàng 

và vào l p  

 

 

 

Trẻ th c hiện  L   4 nhịp  

 

 

 

 

 

 

Trẻ th c hiện  l x 4 nhịp. 

 

 

 

 

Trẻ ch    quan sát, lắng ngh  

Trẻ tập đều th o nhịp hô  

 

Trẻ đi   -   vòng  nhẹ nhàng và 

vào l p 

 

B.  O T ĐỘN  VU  C Ơ  
 

- Góc phân vai: Chơi      vai  ia    h   ố   ,  ƣa co   i chơi,  i du lịch   

 á  h    c a h     i i  hát   á   ƣớc  i i  hát,  ồ uố  ,  á   ồ lƣu  iệ   

-   c xâ  dự  : Xâ  vƣờ  hoa 

-   c sách tru ệ : Xe  tra h   h c  h   p   t  ƣớc Việt Na ,   h Bác  ồ. 

-   c â   hạc:  át, vậ   ộ     i hát tro   ch   ề, chơi với dụ   cụ â   hạc.  

- Góc KH toán - TN: X p     câ , x p xe    ,  ộp hoa, câ , so sá h cao th p  

chă  s c vƣờ  hoa 

-   c tạo h  h: V , t    u, dá  tra h lá cờ, tra   trí  hu     h Bác  ồ. 

 

 . Mục  ích  êu c u:               

 .  i   thức:  
- Trẻ   tu i: MT 9 : Cùng chơi v i các  ạn trong các trò chơi th o nh m nh ; Trẻ  

được chọn các g c chơi m nh th ch,  i t tên một số vai chơi và c   h  n ng th  

hiện vai chơi,  i t xây đơn gi n về vườn hoa, chơi đ ng vai  ố mẹ,  án hàng, hát 

một số  ài hát trong chủ đề   

+ MT 84: Nhận ra h nh  nh  ác Hồ  

- Trẻ   tu i: MT 48: Chơi thân thiện cạnh trẻ  hác; Trẻ chơi th o s  hư ng   n của 

cô, chơi th o   th ch và th o  h  n ng  

+ Nhận ra h nh  nh  ác Hồ th o  h  n ng 



2.  ĩ  ă  : 

-   n    n ng th  hiện vai chơi của m nh  Luyện    n ng giao ti p, sắp x p đồ 

 ùng đồ chơi,    n ng ca hát,  án tranh, đ m tách, gộp, so sánh, phát tri n ngôn 

ngữ,  cho trẻ  

 . Thái  ộ : 
- Giáo   c trẻ  chơi đoàn   t,  hông tranh giành đồ chơi, c t đồ chơi vào đ ng nơi 

quy định,  i t yêu qu  t  hào về quê hương m nh  

  . Chuẩ   ị 
- G c phân vai:   ồ  ùng gi i  hát, đồ uống,  àn gh , đồ lưu niệm 

- G c xây   ng: gạch, ghép n t; cây xanh, hoa 

 - G c KHT và TN: Cây  xanh, cây hoa, cao th p 

- G c sách truyện: sách truyện, tranh  nh về một số c nh đẹp của đ t nư c Việt 

Nam,  nh  ác Hồ   i t giữ g n sách  MT 76   

 - G c âm nhạc: phách tr , xắc xô, song loan, mũ ch p   n, m c  

- G c tạo h nh: Tranh A4 v  lá cờ in r ng, lá cờ, hồ  án cho trẻ tô,  nh  ác Hồ 

   . Tổ chức các hoạt  ộ  : 
 

 O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 

 .  oạt  ộ    : Thỏa thuậ  trƣớc  hi chơi. 
Trò chuyện v i trẻ về đ t nư c 

- H i trẻ đ t nư c ch ng m nh tên g    - 3t) 

-   t nư c Việt Nam c  đẹp  hông   t  

- Ch ng m nh c  yêu đát nư c Việt Nam 

không? 

(3t) 

   Giáo   c trẻ yêu qu  t  hào về đ t nư c 

m nh  

- Hôm nay đ n l p ch ng m nh c  r t nhiều g c 

chơi, c  r t nhiều đồ chơi đ  ch ng m nh  hám 

phá các con c  th ch chơi ở các g c  hông   -

3t) 

-  ây giờ cô giáo s  hư ng   n gợi   chọn các 

g c chơi  

- Hôm nay l p m nh c  những g c chơi 

nào?(2-3t) 

- Th m  ò   tưởng trẻ: 

    c       ng: 

-  ây là g c chơi g    t  

-  ạn nào th ch chơi ở g c xây   ng   -3t) 

- Con chơi cùng v i ai   t  

- Hôm nay g c xây   ng s  làm g    t  

-  ây vườn hoa cần c  g    t  

 

Trẻ trò chuyện cùng cô 

Trẻ tr  lời  

  -      i n 

  -      i n 

 

Trẻ ch    lắng ngh   

 

 

Trẻ tr  lời c  l p 

Trẻ chọn g c chơi và vai chơi 

của m nh  

C  l p tr  lời 

 

 

Trẻ tr  lời 

Trẻ tr  lời 

  -      i n 

Cá nhân trẻ tr  lời  

  -      i n 

  -      i n 

Trẻ tr  lời 

   -      i n 

 



-  ác    sư s  làm g    t  

-   ây như th  nào   t  

    c ph n v i 

- Còn c  g c chơi nào nữa    -3t) 

- Ai muốn chơi làm  ố mẹ   -3t) 

- Ai muốn làm con    -3t) 

-  ố mẹ ph i th  nào v i các con   t  

- Hôm nay  ố mẹ   n các con đi đâu   -3t) 

- Ai muốn chơi  án hàng    , t  

- Cô  án hàng s   án g  hôm nay   t  

+ G c sách truyện 

- Những  ạn nào muốn  hám phá tranh  nh ở 

g c sách truyện  

- Các con s  x m những tranh  nh g    , t  

+ G c âm nhạc 

- Các  é yêu âm nhạc đâu   , t  

- Các  ạn s  chơi những g    , t  

+ G c KHT và TN 

- G c KH Toán và thiên nhiên ch ng m nh s  

làm gì?(2,3t) 

- Con chơi cùng ai    t  

    c tạo hình: 

- Hôm nay g c tạo h nh chơi g   Ai muốn chơi 

ở g c tạo h nh   -3t) 

- Ch c các con s  chơi thật vui nhé  

-     u i chơi vui vẻ các con ph i làm g    -

3t) 

-  Chơi v i  ạn như th  nào    -3t) 

- C t l y đồ chơi ra sao   t  

   Cô giáo   c trẻ: Chơi vui vẻ, đoàn   t 

không 

tranh giành đồ  ùng đồ chơi, chơi xong ph i 

c t vào nơi quy định    

- Cô cho trẻ l y  i u tượng và về g c chơi  

2.  oạt  ộ   2: Q a tr  h chơi 
- Cô  ao quát l p, đ n các g c chơi động viên 

 huy n  h ch trẻ chơi, gợi   hư ng   n trẻ sáng 

tạo đ  trẻ hoàn thiện vai chơi của m nh  

- Cô động viên trẻ giao lưu giữa các nh m chơi, 

đ i vai chơi  

 .  oạt  ộ    : Nhậ  xét sau  hi chơi. 
- Cô nhận xét các g c chơi, g p   nhắc nhở các 

Trẻ tr  lời 

  -      i n 

  -      i n 

Trẻ tr  lời 

Trẻ tr  lời   -      i n 

Trẻ tr  lời 

 

  -      i n 

 

  -      i n 

 

  -      i n 

1 - 2    i n 

 

 

  -      i n 

C  l p tr  lời 

Trẻ tr  lời  

 

  - 4    i n 

Trẻ tr  lời  

 

Trẻ tr  lời 

 

Trẻ tr  lời 

Trẻ lắng ngh  

 

 

Trẻ l y  i u tượng về g c chơi 

 

 

Trẻ chơi ở các g c  

 

Trẻ đ i vai chơi 

 

 

Trẻ  ch    lắng ngh  

 

Trẻ đi quan sát và đưa ra nhận 

xét về g c chơi 

Trẻ lắng ngh  

Trẻ đọc thơ và c t đồ chơi 



nh m chơi chưa tốt lần sau chơi tốt hơn  

Cho trẻ tham quan, nhận xét g c chơi c  s n 

phẩm đẹp  

Cô nhận xét chung,  h ch lệ trẻ  

* Kết thúc: Cho trẻ đọc thơ “C t đồ chơi” và thu 

 ọn đồ  ùng   

vào nơi quy  ịnh  

 

C.  O T ĐỘN   ỌC 
 

Thứ 2         thá      ă  2 2  
 

 O T ĐỘN  S N  
 

* Trò chu ệ  sá  : Trò chu ệ  về th        Nội 
+ Cô cho trẻ ngh   ài hát “Yêu Hà Nội” 

+ Các con nghe bài hát có tên là gì? 

+  ài hát nhắc đ n địa  anh nào  

- Cô khái quát: Hà Nội là thủ đô, thành phố tr c thuộc trung ương và là   trong    

đô thị loại đặc  iệt của nư c Cộng hòa x  hội chủ ngh a Việt Nam   ây là thành 

phố l n nh t Việt Nam, c  vị tr  là trung tâm ch nh trị,   trong   trung tâm  inh t , 

v n h a, giáo   c quan trọng tại Việt Nam  

  

* PTNT: KPKH 

    Đề t i: Trò chu ệ  về th        Nội 

 . Mục  ích  êu c u 

 . i   thức:  
- Trẻ   tu i: Trẻ  i t Hà Nội là thủ đô của c  nư c Việt Nam,  i t Hà Nội c  nhiều 

 anh lam thắng c nh đẹp như Hồ Gươm, chùa Một Cột, L ng  ác  

MT 4 : Th  hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo 

h nh  

- Trẻ   tu i:  i t gọi thủ đô Hà Nội th o m u, gọi tên một số  anh lam thắng c nh 

n i ti ng của Hà Nội th o cô và  ạn  

 2.  ỹ  ă  :  
 -   n    n ng quan sát, ch   , ghi nh  c  chủ định, phát tri n ngôn ngữ cho trẻ  

  . Thái  ộ:  

- Giáo   c trẻ  i t yêu qu , t  hào về thủ đô về đ t nư c Việt Nam  

  . Chuẩ   ị  
-  hòng học thoáng mát sạch s  

- Tranh chùa Một Cột, Hồ Gươm, L ng  ác 

   . Tổ chức các hoạt  ộ  : 

 O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 

 . oạt  ộ    :  iới thiệu   i  



- Cho trẻ ngh   ài hát “Yêu Hà Nội” 

-  ạn nh  yêu nơi nào   t  

- Hà Nội qua  ài hát c  đẹp  hông (2- 3t) 

-    hi u thêm về thủ đô vậy hôm nay cô và 

các con trò chuyện về thủ đô Hà Nội nhé  

2.  oạt  ộ   2: Phát triể    i 

Trò chu ệ  về th        Nội 
 * Qu n sát đàm thoại  

  Tr nh Hồ  ươm 

-  ây là   c tranh v  g      ,  t  

- Cô cho trẻ phát âm  : Hồ gươm 

- Ai c  nhận xét g  về   c tranh   -3t) 

+ Ở giữa hồ Gươm c  g   Tháp  ùa, cầu Thê 

Húc) (3t) 

+  ung quanh Hồ Gươm c  những g     t  

+ Hồ Gươm ở đâu    t  

=> Cô khái quát : Hồ Gươm hay còn gọi là Hồ 

Hoàn Ki m, ở giữa hồ c  Tháp  ùa, ên hồ c  

cầu Thê H c, xung quanh c  r t nhiều cây 

xanh, cây c nh, c  gh  đá cho  hách  u lịch 

đ n th m quan và ngồi ngh   Hồ Gươm n m 

giữa thủ đô Hà Nội  

  Tr nh Lăng Bác  

- Các con c   i t đây là h nh  nh g   hông   

- Cô cho trẻ phát âm từ: L ng  ác 

+ Trư c L ng  ác c  những g     t  

+ Ai n m yên ngh  ở đây    t  

+  ung quanh c  ai đ ng   o vệ    t  

+ Ch ng m nh c  muốn được đi th m l ng  ác 

không? (2,3t) 

   L ng  ác là nơi  ác Hồ n m yên ngh , 

hàng n m r t nhiều  u  hách trong và ngoài 

nư c đ n th m  

  Chù  Một Cột 

- Cô cho trẻ quan sát tranh chùa một cột  

- Cho trẻ phát âm : Chùa Một Cột 

- Chùa Một Cột c  đặc đi m g     t  

+  ung quanh chùa một cột c  g     t   

=> Cô khái quát : Chùa một cột c  cầu thang 

lên xuống ,  ốn g c của mái hiên cong và được 

chạm tr  rồng phượng r t đẹp  Ngôi chùa ch  

được   ng trên một chi c cột  

Trẻ ngh  hát 

Trẻ tr  lời 

 2-     i n 

Trẻ lắng ngh  

 

  

 

 

Trẻ quan sát 

Trẻ tr  lời 

Trẻ đọc to, rõ ràng 

2-     i n 

Trẻ tr  lời 

 

Trẻ tr  lời 

Trẻ tr  lời  

 Trẻ lắng ngh  

 

 

 

 

 

  

2-     i n 

Trẻ đọc to, rõ ràng 

 Trẻ tr  lời 

 1-     i n 

 1-2 ý  i n 

 Trẻ tr  lời 

 

 Trẻ lắng ngh  

 

 

 

 Trẻ quan sát 

 Trẻ đọc to, rõ ràng 

 1-     i n 

 Trẻ tr  lời 

 Trẻ lắng ngh   

 

 

 



* Đàm thoại s u qu n sát    

- Cô vừa cho ch ng m nh quan sát g     ,  t  

- Những  anh lam đ  n m ở đâu    t  

- Hà Nội còn gọi là g  của đ t nư c Việt Nam  

- Ngoài những  anh lam thắng c nh đ  còn c  

những  hu  i t ch nào đẹp    -3t) 

- C  vườn  ách th , công viên Lê – Nin, cầu 

Th ng Long, Hồ Hoàn Ki m     

- Giáo   c trẻ yêu qu  Hà Nội 

*Tr  chơi: Tr nh gì  iến m t  

Cô gi i thiệu tên trò chơi , luật chơi , cách chơi 

và cho trẻ chơi  

*Tr  chơi: Thi   em  i nh nh 

  Cách chơi : cô c  các h nh  nh về l ng  ác, 

chùa một cột, hồ Gươm cô s  phát cho m i  ạn 

lô tô c  giống v i h nh  nh và ch ng m nh vừa 

đi còng tròn vừa ngh   ài hát “ yêu Hà Nội” 

 hi nào cô hô t m tranh th  ch ng m nh chạy về 

nhanh giống tranh m nh cầm trên tay  

  Luật chơi:  ạn nào t m sai s  ph i t m lại  

- Cô cho trẻ chơi  

- Cô quan sát gi p trẻ chơi và giáo   c trẻ  

 .  oạt  ộ    :   t th c 
Giáo   c trẻ yêu qu  quê hương, thủ đô Hà 

Nội, yêu đ t nư c Việt Nam, rồi cho trẻ ra chơi 

 

2-     i n 

  -     hi n 

Trẻ tr  lời 

Trẻ tr  lời 

 

Trẻ lắng ngh  

 

 

 

 Trẻ chơi cùng cô   -   lần 

 

 

Trẻ lắng ngh  

 

 

 

 

  

  

Trẻ chơi  -3 lần 

 

 

 

 Trẻ ra chơi 

 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ  
 

Quan sát tranh: Tháp Rùa 

        Trò chơi: Nh   qua suối  hỏ 

        Chơi tự do 

 

 . Mục  ích  êu c u                 

 .  i   thức: 
- Trẻ   tu i: Trẻ  i t được một số đặc đi m n i  ật của h nh  nh Tháp  ùa,  i t 

Tháp  ùa là  hu  i t ch lịch s  của thủ đô Hà Nội,  i t chơi các trò chơi,  i t l a 

chọn chơi t   o th o   th ch  

- Trẻ   tu i: Trẻ  i t được một số đặc đi m n i  ật của h nh  nh Tháp  ùa th o  h  

n ng  

2.   ỹ  ă  :  
-   n    n ng quan sát, ch   , ghi nh  c  chủ định, phát tri n ngôn ngữ cho trẻ và 

phát tri n vận động  



 .  Thái  ộ:   

- Giáo   c trẻ yêu qu  thủ đô Hà Nội  

  .Chuẩ   ị  
-  hòng học thoáng mát sạch s  

- Tranh: Tháp Rùa 

- Sân sạch s  

   .Tổ chức các hoạt  ộ  : 

 O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 

 .  oạt  ộ    : Qua  sát tra h “Tháp Rùa” 
- Cô cùng trẻ ra sân x p hàng hư ng trẻ vào 

bài. 

Cô gợi     ng câu h i gợi mở gi p trẻ hi u nội 

 ung của  ài  

+ Ai c  nhận xét g  về   c tranh    -3t) 

+ Tranh v  về cái g    t  

+ Cô cho trẻ phát âm: Tháp rùa 

+ Cho trẻ phát âm  ư i nhiều h nh th c  hác 

nhau: T , nh m, cá nhân 

+ Tháp rùa c  những đặc đi m g  n i  ật  

(3t) 

+ Tháp  ùa ở đâu    t  

+  ây là g  của Tháp  ùa    t  

- Cô quan sát và gi p trẻ tr  lời  

   Cô  hái quát và giáo   c trẻ 

2.  oạt  ộ   2: Trò chơi “Nh   qua suối 

 hỏ” 
- Cô ph   i n luật chơi, cách chơi: 

+ Cách chơi: cho trẻ nh y  ật qua hai vạch  ẻ 

song song  suối nh    

+ Luật chơi: Khi  ật nh y  hông được   m vào 

vạch  ẻ  

- Cô t  ch c cho trẻ chơi    

- Cô  ao quát l p và s a sai cho trẻ   

 .  oạt  ộ    : Chơi tự do 
- Cô gợi   gi p trẻ chơi như v  h nh trên sân, 

x p hột hạt, chơi v i đồ chơi ngoài trời  

- Cô cùng trẻ chơi 

* K t th c: Cô nhận xét và giáo   c trẻ yêu 

qu  thủ đô Hà Nội của m nh   

 

Trẻ lắng ngh  

 

 

Trẻ tr  lời  

Trẻ tr  lời  

Trẻ phát âm 

Trẻ phát âm to, rõ ràng 

 

Trẻ tr  lời  

 

Trẻ tr  lời 

Trẻ tr  lời 

 

Trẻ lắng ngh  

 

 

 

 

Trẻ lắng ngh  

 

Trẻ chơi  

 

 

Trẻ lắng ngh  

 

Trẻ chơi  

 

Trẻ lắng ngh  

 

 

 



 O T ĐỘN  C   U 

 

* ÔN  TC:  P   : Trò chu ệ  về th        Nội 
- Cô trò chuyện v i trẻ về: Chùa Một cột, Hồ gươm, L ng  ác 

- Chùa một cột, Hồ Gươm, L ng  ác c  ở đâu  

- Cô  hái quát và giáo   c trẻ  

- Trò chơi: Thi x m ai nhanh 

Cô gi i thiệu tên trò chơi , luật chơi , cách chơi và cho trẻ chơi  

  Cách chơi : cô c  các h nh  nh về l ng  ác, chùa một cột, hồ Gươm cô s  phát 

cho m i  ạn lô tô c  giống v i h nh  nh và ch ng m nh vừa đi còng tròn vừa hát 

cùng cô  ài „ yêu hà nội‟  hi nào cô hô t m tranh th  ch ng m nh chạy về nhanh 

giống tranh m nh cầm trên tay  

  Luật chơi:  ạn nào t m sai s  ph i t m lại  

- Cô cho trẻ chơi  -  lần  

- Cô quan sát gi p trẻ chơi và giáo   c trẻ  

* Vệ si h,  êu  ƣơ   cuối     : 
- T  ch c cho trẻ đi vệ sinh 

- Cô vệ sinh lau mặt cho trẻ 

- Nêu gương cuối ngày 

- Cho trẻ ngoan cắm cờ 

* Tr  tr : 

                                     ____________________________ 

Thứ         2 thá      ă  2 2  
 

 O T ĐỘN  S N  
 

* Trò chu ệ  sá  : Trò chu ệ  về  ồ  ƣơ  
+ Cô cho trẻ quan sát tranh Hồ Gươm 

+ Các con quan sát tranh v  g   

+ Cô cho trẻ đọc từ “Hồ Gươm” th o các h nh th c  hác nhau 

- Cô  hái quát: Hồ Hoàn Ki m còn gọi là Hồ Gươm là một hồ nư c ngọt t   

nhiên n m ở quận Hoàn Ki m, trung tâm thành phố Hà Nội 

* PTNT: LÀM QUEN VỚ  TO N 

    Đề t i: Tách  ột  h   c     ối tƣợ   th  h hai  h   

 . Mục  ích  êu c u: 
 .  i   thức:  

- Trẻ   tu i: MT 46: Tách một nh m đối tượng c  số lượng trong phạm vi 5 thành 

hai nh m; Trẻ  i t chơi trò chơi và chơi đ ng luật  

- Trẻ   tu i: Tách một nh m đối tượng c  số lượng trong phạm vi 5 thành hai nh m 

th o  h  n ng 

2.  ĩ  ă  :  



-   n    n ng quan sát, ch   , ghi nh  c  chủ định,    n ng đ m, tách nh m phát 

huy t nh t ch c c cho trẻ  

 . Thái  ộ  
 -  Giáo   c trẻ  i t yêu qu  quê hương m nh 

  . Chuẩ   ị: 
-  hòng học thoáng mát sạch s   

-  ồ  ùng:  lô tô  Hoa c  số lượng 5. 

-    

   . Tổ chức các hoạt  ộ  : 

 O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 

 .  oạt  ộ    :  iới thiệu   i 

- Cô trò chuyện v i trẻ về sắp đ n ngày sinh 

nhật  ác Hồ rồi: C  r t nhiều hoa đẹp  âng lên 

Bác... 

- Ch ng m nh c  muốn tặng hoa cho  ác 

không?(2-3t) 

Cô  hái quát, giáo   c trẻ 

2.  oạt  ộ   2: Phát triể    i 

*  n tách một nh m c  4 đối tượng thành hai 

nh m 

- Cô cho trẻ tham quan mô h nh và tách 4 hoa 

thành 2 nhóm 

* Dạ  tr  tách một nh m c  5 đối tượng thành 

hai nh m 

D u tay!   u tay!  

       Tay đẹp đâu! 

- Trong r  cô chuẩn  ị cho ch ng m nh những 

gì? (2-3t) 

- Cô cùng ch ng m nh x p  ông hoa thật đẹp 

dâng lên Bác nhé. 

- Cô cho trẻ x p cùng cô 5  ông hoa th o chiều 

từ trái qua ph i thành   hàng ngang  

- Cho trẻ đ m  , ,    5 t t c  c  5  ông hoa 

- Từ một vườn hoa c  5  ông này ch ng m nh 

gi p trồng thành   vườn hoa nhé! 

Cho trẻ x p tách thành   vườn:  

+ Vườn    ông - vườn 4  ông  

Cho trẻ tách đ m, n i số lượng của từng vườn 

hoa 

   Cô chốt lại: như vậy từ   nh m c  số lượng 5 

tách thành hai nh m m i  một nh m c  số lượng 

  và một nh m c  số lượng 4  

 

Trẻ lắng ngh  

 

Trẻ tr  lời 

 

Trẻ ch    lắng ngh  

 

 

 

Trẻ th c hiện 

 

 

Tay đẹp đây 

Trẻ tr  lời 

 

Trẻ quan sát th c hiện 

 

Trẻ x p 

 

Trẻ th c hiện cùng cô,  

 

đ m  i m tra số lượng, nhắc 

lại 

Trẻ th c hiện tách thành hai 

nh m, đ m lượng hai nh m 

vừa tách 

 

Trẻ ch    lắng ngh  

 

 

 

Trẻ th c hiện 



+ Vườn    ông - vườn    ông  

- Cho trẻ th c hiện gộp   nh m lại th o yêu cầu 

-  ây giờ ch ng m nh lại tách trồng một vườn 

hoa c  5  ông thành hai vườn hoa, một vườn   

 ông và một vườn    ông  

Cho trẻ tách đ m, n i số lượng của từng vườn 

hoa 

   Cô chốt lại: như vậy từ   nh m c  số lượng 5 

tách thành hai nh m m i  một nh m c  số lượng 

  và một nh m c  số lượng    

-  ây giờ các ch  nhân viên muốn  ồn   vườn 

hoa lại v i nhau và  i chuy n c t số hoa đi  

Cho trẻ đ m ngược 5, 4     và c t th o chiều từ 

ph i qua trái  

- Từ một nh m c  số lượng 5 c  m y cách tách 

thành hai nhóm?(3t) 

- Cho trẻ th c hiện tách thành   nh m th o yêu 

cầu 

- Cho trẻ tách th o th o    thích 

* Liên hệ th c tế: 

Ngoài ra còn c  r t nhiều đồ  ùng, đồ chơi 

trong l p, vậy   ạn nào gi i quan sát xung 

quanh l p x m còn đồ  ùng g  c  số lượng là 5 

và tách thành hai nh m nào, cho trẻ t m và th c 

hiện tách đ m th o yêu cầu 

* Củng cố 

- Tr  chơi 1: Thi xem ai nhanh 

+ Cách chơi: Cho trẻ th c hiện tách một nh m 

c  số lượng 5 thành hai nh m th o hiệu lệnh của 

cô 

Cô cho trẻ chơi, nhận xét, s a sai cho trẻ 

- Tr  chơi 2: Thi x m đội nào nhanh 

-  Cô gi i thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi 

và cho trẻ chơi  

- Cô cho trẻ chơi  

- Cô quan sát và ch    động viên  huy n  h ch 

trẻ chơi  

   oạt  ộ    .   t th c   i 

- Cho trẻ hát  ài  “Quê hương tươi đẹp” và ra sân 

chơi   

 

 

 

Trẻ tách, đ m 

 

Trẻ lắng ngh  

 

 

 

 

Trẻ gộp th o yêu cầu và c t 

 

Trẻ tr  lời 

 

Th c hiện th o yêu cầu và   

ý thích 

 

2 -   trẻ th c hiện 

 

 

 

 

 

 

Trẻ lắng ngh  

 

Trẻ chơi h ng th  

 

Trẻ lắng ngh  

 

Trẻ chơi h ng th   -   lần  

 

 

Trẻ hát và ra sân chơi 

 

 



*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ . 

            i i câu  ố tro   ch   ề.    

           Trò chơi: Nh   lò cò 

           Chơi tự do 

 . Mục  ích  êu c u: 

 .  i   thức: 
- Trẻ   tu i: Trẻ  i t ch    lắng ngh  cô đọc câu đố, c   h  n ng gi i được một số 

câu đố về chủ đề  ư i s  gi p đ  của cô,  i t chơi các trò chơi      

- Trẻ   tu i: Trẻ  i t ch    lắng ngh  cô đọc câu đố và gi i câu đố th o  h  n ng 

2.  ĩ  ă  :  
-   n    n ng ngh , tư  uy tưởng tượng,  h  n ng ghi nh  ch    cho trẻ  

 . Thái  ộ :  
- Giáo   c trẻ yêu q y t  hào về quê hương   

  . Chuẩ   ị: 
- Câu đố 

- Sân chơi sạch s , an toàn cho trẻ  

- Thi t  ị đồ chơi ngoài trời 

   . Tổ chức các hoạt  ộ  : 
 

 O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 

 .  oạt  ộ    :  i i câu  ố tro   ch   ề 
- Cô cho trẻ ngh  hát  ài “Hòa   nh cho  é” 

- Ch ng m nh vừa ngh   ài hát g    -3t) 

-  ài hát nhắc đ n lá cờ g    t  

Cô  hái quát, giáo   c trẻ yêu quê hương, đ t 

nư c, yêu lá cờ t  quốc    

Hôm nay cô s  cho các con cùng lắng ngh  

một số câu đố và th  tài x m  ạn nào gi i, 

thông minh trẻ lời đ ng các câu đố cô đưa ra 

nhé  

Cô đọc một số câu đố về chủ đề 

  Lá c   iệt N m: 

Cô đọc câu đố 

         Lá g  nền màu đ  

         Giữa c  ngôi sao vàng 

         Trên  hắp nư c Việt Nam 

         Luôn tung  ay trư c gi  

                                   Là cờ g   

  Bánh trưng: 

        “M nh vuông mà mặc áo xanh 

Tra đ , trồng hành, th  lợn vào trong”   

                                                          Là g   

 

 Trẻ ngh  và  hát  th o 

Trẻ tr  lời  

Trẻ tr  lời  

 

Trẻ ch     lắng ngh   

 

Trẻ lắng ngh  

 

 

 

 

 

Trẻ ngh  

 

 

 

Trẻ đoán 

 

Trẻ lắng ngh  

 

Trẻ đoán 



 

  Mặt tr i: 

           “C  ông mà chẳng c   à 

             Suốt ngày trời nắng la cà trời cao” 

                

                                                    Là cái g   

Cô đọc câu đố cho trẻ, gợi   trẻ gi i câu đố  

Cô nhận xét,  h ch lệ trẻ  

2.  oạt  ộ   2: Trò chơi “Nh   lò cò” 
- Cô gi i thiệu tên trò chơi, luật chơi: 

Cho trẻ co một chân nh y lò cò   - 5  ư c sau 

đ  đ i chân. 

- Luật chơi: Trẻ ph i nh y liên t c,  hông 

chạm chân co đ n đ t  

- Cô cho trẻ chơi  

- Cô quan sát và ch    động viên  huy n 

 h ch trẻ chơi   

 .  oạt  ộ    : Chơi tự do. 
- Cô phát ph n, s i,   cho trẻ 

- Cô nhắc nhở trẻ  hông được ra ngoài c ng 

trường,  hông chơi ở những nơi m t vệ sinh 

nơi t  ly, hố sâu hay vũng nư c  ẩn    

- Cô  ao quát trẻ, động viên,  huy n  h ch trẻ 

chơi  

*Kết thúc: Cô cho trẻ c t đồ  ùng, đồ chơi cho 

trẻ vệ sinh cá nhân   

 

Trẻ lắng ngh  

 

 

 

Trẻ đoán 

 

 

 

 

Lắng ngh  cách chơi, luật chơi 

 

 

Trẻ tham gia chơi   -   lần 

 

 

 

 

 

Trẻ chọn đồ chơi và chơi th o   

thích.  

 

 

Trẻ c t đồ chơi và đi r a tay    

 

 O T ĐỘN  C   U 
 

* Thực hiệ  vở: Bé l   que  với tạo h  h 
- Trẻ   tu i: Cô cho trẻ  ở vở trang số  6 và hư ng   n trẻ th c hiện 

+ Cô cho trẻ quan sát tranh v  

+ Tranh v  g   

+  é h y tô màu các lá cờ đuôi nh o th o   th ch 

+ Nói x m  ây cờ này thường được trang tr  ở đâu, vào  ịp nào 

- Cô cho trẻ th c hiện, cô quan sát  huy n  h ch trẻ th c hiện  

- Nhận xét  ài trẻ th c hiện tốt, nhắc trẻ th c hiện  ài chưa tốt  

-   tu i: Cô cho trẻ  ở vở trang số   : hư ng   n trẻ th c hiện 

+ Nói x m chi c ô thường  ùng đ  làm g   

+ Tô màu chi c ô th o   th ch 

- Cô cho trẻ th c hiện, cô quan sát  huy n  h ch trẻ th c hiện  

- Nhận xét  ài trẻ th c hiện tốt, nhắc trẻ th c hiện  ài chưa tốt  



* Vệ si h,  êu  ƣơ   cuối     : 

- Cô t  ch c cho trẻ đi vệ sinh 

- Cô hư ng   n trẻ các  ư c r a tay 

+ Cô th c hiện m u phân t ch từng  ư c một 

+ Cho trẻ th c hiện cùng cô 

- Nêu gương cuối ngày 

- Cho trẻ ngoan cắm cờ 

* Tr  tr  
                                         ________________________________ 

Thứ 4,         thá      ă  2 2  
 

 O T ĐỘN  S N  
 

* Trò chu ệ  sá  : Trò chu ệ  về Chùa Một Cột 
- Cô cho trẻ quan sát tranh Chùa Một Cột 

- Cô cho trẻ đọc “Chùa Một Cột” th o các h nh th c  hác nhau 

- Cô khái quát: Chùa Một Cột là  i u tượng  i n tr c độc đáo Châu Á v i thi t    

t a đ a s n thanh tao  Nơi đây mang   ngh a tâm linh sâu sắc và là niềm t  hào của 

người Việt  

*PTTM: ÂM N  C 

Nội du   trọ   tâ : Dạ  hát “Quê hƣơ   tƣơi   p” 

Nội du     t hợp:     N he hát:  êu    Nội         

                                             Trò chơi: Ai  ha h hơ  
 

 . Mục  ích  êu c u: 

1.  i   thức:  

-Trẻ   tu i: MT97: Hát t  nhiên, hát được th o giai điệu  ài hát qu n thuộc  Trẻ 

nh  tên  ài hát, tên tác gi   Trẻ  i t lắng ngh  cô hát,  i t chơi trò chơi  

- Trẻ   tu i: Trẻ nh  tên  ài hát,  i t vận động nh n nh y th o cô và th o  h  n ng 

2.  ĩ  ă  :  
-   n    n ng vận động m a minh họa đơn gi n th o lời  ài hát,    n ng ngh  hát  

 hát tri n th nh giác cho trẻ   

 . Thái  ộ : 

- Giáo   c trẻ yêu quê hương đ t nư c, yêu Thủ đô Hà Nội    

  . Chuẩ   ị: 
- Vi   o về  ác Hồ 

- Nhạc   at “Quê hương tươi đẹp; Yêu Hà Nội”   

- Vòng tròn  

   . Tổ chức các hoat  ộ  : 

 O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 

 . oạt  ộ    :  iới thiệu   i 
Cô cho l p đọc thơ  “Em yêu nhà  m ” 

 

Trẻ đọc  ài thơ   



- Các con vừa đọc  ài thơ g      -3t) 

-Trong  ài thơ nhắc đ n cái gì ? (3t) 

- Quê của các con ở đâu    t  

 - Các con c  yêu qu  quê hương của m nh 

không? 

 -Yêu qu  quê hương các con ph i làm g      t  

     o vệ giữ g n môi trường , c nh quan v n 

h a   Cô c     ài hát n i về quê hương đ  là 

 ài hát “Quê Hương Tươi  ẹp “ dân ca Nùng) 

2.  oạt  ộ   2: Phát triể    i 
*Dạ  hát: “Quê hương tươi đẹp” 

- Cô hát m u lần  : Th  hiện t nh c m của  ài 

hát. 

- Cô vừa hát cho các con ngh   ài hát g     , t  

-  ài hát của tác gi  nào   , t  

- Cô hát lần  : K m động tác minh họa.  

-  ài hát n i về điều g    t  

- Gi ng nội  ung:  ài hát n i về quê hương r t 

đẹp c  đồng l a xanh, n i rừng   

*GD: Giáo   c yêu qu  quê hương của m nh  

- Cô  ạy trẻ hát c  l p   lần  

-   t  

- Nh m   - 4 nh m  

- Cá nhân   cá nhân  

Cô ch    s a sai, động viên trẻ  

*Ngh  hát: “Yêu Hà Nội”  

- Cô gi i thiệu tên  ái hát “Yêu Hà Nội” 

- Cô hát lần  :   m động tác minh họa  

- Cô vừa hát  ài hát g      , t  

-  ài hát của tác gi  nào   , t  

-  ài hát n i về điều g    t  

- Gi ng nội  ung:  ài hát n i về  ạn nh  yêu 

Hà Nội, yêu mẹ cha, yêu mái nhà thân thi t     

+ Cô hát lần  : cô cho trẻ ngh  qua đài  huy n 

 h ch trẻ hưởng  ng cùng cô  

* Tr  chơi:  i nh nh hơn 

- Cô gi i thiệu tên trò chơi, ph   i n luật chơi, 

cách chơi  

+ Cách chơi: Cô chuẩn  ị sữn một chi c vòng 

giữa l p, mời các  ạn lên chơi, nhiệm v  của 

các  ạn là ph i đi quanh vòng tròn và hát một 

 ài hát   t   ,  hi ngh  hiệu lệnh xắc xô các 

Trẻ tr  lời  

  -      i n 

1-     i n 

Trẻ tr  lời 

 

1-     i n 

 

C  l p lắng ngh  

 

 

 

 

Trẻ lắng ngh  cô hát 

 

Trẻ tr  lời 

1-     i n  

Trẻ ch    lắng ngh  

Trẻ tr  lời 

Trẻ ch    lắng ngh  

 

Trẻ lắng ngh  

C  l p hát cùng cô 

T  hát 

Nhóm hát 

Cá nhân hát 

Trẻ lắng ngh  

 

Trẻ ch    lắng ngh  

Trê lắng ngh  

2-  trẻ tr  lời 

2-  trẻ tr  lời 

2-  trẻ tr  lời 

Trẻ ch    lắng ngh  

 

 

 

 

Trẻ ngh  luật chơi, cách chơi 

 

 

 

 



 ạn ph i nh y thật nhanh vào vòng đ ng  

  Luật chơi:  ạn nào nhanh hơn nh y được 

vào vòng đ ng  hông   m lên vòng s  được cô 

 h n, còn  ạn nào chậm hơn s   hông được cô 

khen. 

- Cô t  ch c cho trẻ chơi   - 4 lần  

Cô quan sát động vên  huy n  h ch trẻ chơi  

 .  oạt  ộ    :   t th c:  
- Cô nhận xét  u i học, cho trẻ ra chơi nhẹ 

nhàng.   

 

 

 

 

 

Trẻ chơi vui vẻ, h ng th   

 

 

Trẻ ra chơi nhẹ nhàng   

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ  

         Qua  sát tra h:  ồ  ƣơ  

         Trò chơi:  éo co 

         Chơi tự do 

 . Mục  ích  êu c u                 

 .  i   thức: 
- Trẻ   tu i: Trẻ  i t được một số đặc đi m n i  ật của h nh  nh Hồ Gươm,  i t Hồ 

Gươm là  anh lam thắng c nh n i ti ng của thủ đô Hà Nội,  i t chơi các trò chơi, 

 i t l a chọn chơi th o   th ch  

- Trẻ   tu i: Trẻ  i t được một số đặc đi m n i  ật của h nh  nh Hồ Gươm th o 

 h  n ng  i t chơi đồ chơi cùng anh chị  

2.   ỹ  ă  :  
-   n    n ng quan sát, ch   , ghi nh  c  chủ định, phát tri n ngôn ngữ cho trẻ và 

phát tri n vận động  

 .  Thái  ộ:   
- Giáo   c trẻ yêu qu  thủ Hồ Gươm, yêu thủ đô Hà Nội  

  .Chuẩ   ị  
-  hòng học thoáng mát sạch s  

- Tranh: Hồ Gươm 

- Sân sạch s  

   .Tổ chức các hoạt  ộ  : 

 O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 

 .  oạt dộ    : Qua  sát tra h “ ồ  ƣơ ” 
- Cô cùng trẻ ra sân x p hàng hư ng trẻ vào 

bài. 

Cô gợi     ng câu h i gợi mở gi p trẻ hi u nội 

 ung của  ài  

-  ây là c nh g    t  

- Cho trẻ phát âm: Hồ Gươm  

Cho trẻ phát âm  ư i nhiều h nh th c  hác 

nhau: T , nh m, cá nhân 

 

Trẻ lắng ngh  

 

 

Trẻ tr  lời  

Trẻ phát âm to, rõ ràng 

 

 

Trẻ tr  lời  -     i n 



- Ai c  nhận xét g  về   c tranh Hồ Gươm  

(2- 3t)  

- Hồ Gươm n m ở đâu   t  

- Hồ Gươm c  những đặc đi m g  n i  ật    t  

-  ung quanh Hồ c  g    t  

- Hồ Gươm còn c  tên g    -3t) 

-  ạn nào được đ n hồ Gươm rồi   t  

   Cô  hái quát và giáo   c trẻ 

2.  oạt  ộ   2: Trò chơi “ éo co” 
- Cô h i trẻ luật chơi, cách chơi  

- Cô  hái quát lại luật chơi, cách chơi  

+ Cách chơi: Chia l p thành   đội, m i đội s  

đ ng ở một đầu  ây, hi c  hiệu lệnh “ éo” các 

đội ph i l y h t s c  éo  ây về ph a đội m nh, 

đội nào  éo được  ây vượt qua vạch  ẻ ở giữa 

s  là đội thắng cuộc 

+ Luật chơi: Các đội  hông được th   ây ra  hi 

đang  éo 

Cô t  ch c cho trẻ chơi  cô  ao quát  huy n 

 h ch trẻ chơi  

 .  oạt  ộ    : Chơi tự do 
Cô gợi   gi p trẻ chơi như v  h nh trên sân, 

x p hột hạt, chơi v i đồ chơi ngoài trời  

- Cô  ao quát trẻ chơi 

* K t th c: Cô nhận xét và giáo   c trẻ yêu 

qu  Hồ Gươm và thủ đô Hà Nội của mình.  

 

Trẻ tr  lời  -     i n 

Trẻ tr  lời 

Trẻ tr  lời 

  -      i n 

Trẻ tr  lời 

Trẻ lắng ngh  

 

 

 

Trẻ lắng ngh  

 

 

 

 

 

 

Trẻ chơi   -   lần 

 

 

Trẻ lắng ngh  

 

Trẻ chơi  

 

Trẻ lắng nghe 

 

 O T ĐỘN  C   U 
 

* TRÕ C Ơ  “BÖP BÊ NÓ ”  EL     
- Cô gi i thiệu tên trò chơi:   p  ê n i 

+ Cô nêu cách chơi:  Cô cho trẻ đ ng thành vòng tròn và n i 

- “Ở trò chơi này, cô s  n i các cháu làm một điều g  đ , nhưng  hi cô  ắt đầu 

  ng câu “  p  ê n i” th  ch ng m nh m i làm th o nhé” 

- Cô n i: “  p  ê n i, sờ lên mũi” 

- Cô n i “giơ tay lên” n u trẻ nào th c hiện th  cô n i là cô đ  n i“  p  ê  n i”  

   đâu   

+ Luật chơi:  ạn nào làm sai ph i ra  h i lượt chơi 

Cô t  ch c cho trẻ chơi, t ng  ần độ khó 

- Cô t  ch c cho trẻ chơi   Cô  ao quát nhận xét sau m i lượt chơi  

* Vệ si h,  êu  ƣơ   cuối      
-   tu i: MT63: S    ng được các từ thông   ng ch  s  vật, hoạt động, đặc đi m  



-   tu i: MT35: N i được câu đơn, câu c  5-7 ti ng, c  các từ thông   ng ch  s  

vật, hoạt động, đặc đi m qu n thuộc 

- Cô vệ sinh lau mặt cho trẻ 

- Ch i đầu t c gọn gàng cho trẻ 

- Nêu gương cuối ngày 

- Cho trẻ ngoan cắm cờ 

* Tr  tr  

                                     _________________________________ 

Thứ           thá      ă  2 2  
 

 O T ĐỘN  S N  
 

* Trò chu ệ  sá  : Trò chu ệ  về Vị h hạ Lo   

- Cô cho trẻ quan sát h nh  nh Vịnh hạ Long 

- Cô cho trẻ đọc “Vịnh Hạ Long” th o các h nh th c  hác nhau 

- Cô khái quát: Vịnh Hạ Long là một vịnh nh  thuộc phần  ờ tây vịnh  ắc  ộ tại 

 hu v c  i n  ông  ắc Việt Nam,  ao gồm vùng  i n đ o của thành phố Hạ 

Long thuộc t nh Qu ng Ninh  

* PTNN: VĂN  ỌC   

Đề t i: Dạ  tr   ọc thuộc thơ “Cờ Việt Na ” 

 

 . Mục  ích  êu c u:  

 .  i   thức:  
- Trẻ   tu i: MT 66: Trẻ đọc thuộc  ài thơ,  i t tên  ài thơ, tên tác gi , hi u nội 

 ung thơ   

- Trẻ   tu i: MT  4: Trẻ đọc được  ài thơ v i s  gi p đ  của cô giáo 

2.  ĩ  ă  :  
-   n    n ng ngh ,  h  n ng ch   , ghi nh  c  chủ định,    n ng đọc thơ và phát 

tri n ngôn ngữ cho trẻ 

 . Thái  ộ:   
- Giáo   c trẻ t  hào, yêu qu  lá cờ t  quốc, yêu đ t nư c  

  . Chuẩ   ị: 
-  Tranh minh họa  ài  thơ “Cờ Việt Nam” 

- Lá cờ đ  sao vàng 

   . Tổ chức các hoạt  ộ  : 

 O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 

 . oạt  ộ    :  iới thiệu   i. 

- Cô cho một nh m trẻ cầm lá cờ nh  màu 

đ  ngôi sao vàng đi  i u hành  

- Ch ng m nh vừa th y các  ạn cầm g  trên 

tay?(2-3t) 

 

Trẻ đi cầm cờ v y chào các  ạn 

vận động nhẹ nhàng 

1 -   trẻ tr  lời 



- Lá cờ c  màu g     t  

- Giữa lá cờ c  h nh  nh g    t  

- C  một  ài thơ r t hay n i về lá cờ hôm 

nay cô s   ạy ch ng m nh  ài thơ này đ y  

2.  oạt  ộ   2:  Phát triể    i. 

    Dạ  tr   ọc thuộc thơ “Cờ Việt Na ” 

* C  đ c m u:  

Cô gi i thiệu tên  ài thơ “Cờ Việt Nam”, tác 

gi  Thy Ngọc 

  Lần 1: Cô đọc cho trẻ ngh :   t hợp c  ch , 

điệu  ộ  

- H i lại trẻ tên  ài thơ, tác gi    , t  

  Lần 2:  ọc   t hợp h nh  nh minh hoạ  

- H i lại trẻ tên  ài thơ, tên tác gi    , t  

-  ài thơ n i về g     t  

  ài thơ n i về h nh  nh lá cờ Việt Nam màu 

đ , giữa c  ngôi sao vàng tung  ay trư c gi   

- Lần 3:  ọc tr ch   n gi ng gi i từ  h  

-   i thơ chia làm    h   

+ 8 câu thơ đầu:  N i về h nh  nh lá cờ Việt 

Nam màu đ , giữa c  ngôi sao vàng  

- Cô gi ng từ “Vàng ánh”: Ngh a là một màu 

vàng r t sáng và đẹp   

- Cho trẻ đọc từ  h   

+   câu thơ cuối: H nh  nh lá cờ tung  ay 

trư c gi  đầy t  hào  

* Đàm thoại: 

- Cô vừa đọc  ài thơ g     t  

- Của tác gi  nào    t  

- Lá cờ Việt Nam c  màu g     t  

- Giữa lá cờ c  h nh  nh g     t  

- Ngôi sao c  m y cánh  N  c  màu g     t  

- Lá cờ Việt Nam  ay như th  nào    t  

- Ch ng m nh c  yêu lá cờ t  quốc  hông  

(3t) 

   Giáo   c  trẻ t  hào, yêu qu  lá cờ t  

quốc, yêu đ t nư c. 

* Dạ  tr  đ c thơ: 

- Cô cho c  l p đọc th o cô   lần  

- Cô cho trẻ đọc th o t   

- Cho trẻ đọc th o nh m 

- Cá nhân trẻ th c hiện 

 

Trẻ tr  lời 

Trẻ tr  lời 

Trẻ lắng ngh  

 

 

 

 

Trẻ lắng ngh  và tr  lời 

 

 

 

  -      i n 

Trẻ ch    lắng ngh  

Trẻ tr  lời 

 

Trẻ ch    lắng ngh  

 

 

 

Trẻ lắng ngh  

 

 

 

Trẻ đọc to, rõ ràng   -   lần 

Trẻ lắng ngh  

 

 

Trẻ tr  lời 

1 -   trẻ tr  lời 

Trẻ tr  lời 

2 -      i n của trẻ 

Trẻ tr  lời 

  -      i n 

1-     i n 

 

Trẻ ch    lắng ngh  

 

 

Trẻ đọc thơ 

Từng t  đọc   t  

Nh m đọc   -   h m 



- Cô  ao quát, s a sai cho trẻ,  h ch lệ trẻ  

 .  oạt  ộ    :   t th c. 
- Cô nhận xét tuyên  ương trẻ và cho trẻ ra 

sân chơi 

Cá nhân   - 4 cá nhân 

Trẻ lắng ngh  

 

Trẻ ch   , ra chơi 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ  

 

  Qua  sát: Thời ti t tro        

   Trò chơi: Nh   qua suối  hỏ  

   Chơi tự do 

 . Mục  ích  êu c u: 

 .  i   thức:  

- Trẻ   tu i: Trẻ  i t một số đặc đi m n i  ật của  thời ti t đang  i n ra trong ngày, 

 i t n i một số câu miêu t  đơn gi n về thời ti t,  i t chơi trò chơi cùng cô,  i t l a 

chọn chơi t   o th o   th ch   

- Trẻ   tu i: Trẻ  i t một số đặc đi m n i  ật của  thời ti t đang  i n ra trong ngày 

th o  h  n ng;  i t chơi trò chơi cùng anh chị  

2.  ĩ  ă  :  
-  hát tri n ngôn ngữ cho trẻ, r n    n ng quan sát, ch   , ghi nh  c  chủ định cho 

trẻ 

 .Thái  ộ : 
-  Giáo   c trẻ  n mặc phù hợp th o mùa giữ g n s c  h    

- Trẻ chơi đoàn   t 

  . Chuẩ   ị: 
- Sân chơi sạch s , an toàn cho trẻ  

- Trang ph c gọn gàng 

-  ồ  ùng đồ chơi ngoài trời: cầu trượt,  ập  ênh    

- Vạch  ẻ 

   . Cách ti   h  h 

 O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 



 .  oạt  ộ    : Qua  sát thời ti t tro        

Cô trò chuyện v i trẻ về chủ đề 

Hôm nay cô s  gi p các con c m nhận về thời 

ti t trong ngày nhé  

Cho trẻ quan sát lên  ầu trời, quang c nh xung 

quanh trường  

Gợi   trẻ quan sát thời ti t 

- Các con th y trời c  mây  hông    t  

-  u i sáng s m con th y trời th  nào   -3t) 

-  ầu trời như th  nào   t  

-  u i trưa con th y thời ti t ra sao   t  

- Trời c  nắng n ng  hông   t  

- Nắng n ng lên th  các con nh n th y g   

(3t) 

-    c  s c  h   con ph i mặc quần áo như 

th  nào    t  

   Cô  hái quát, giáo   c trẻ đi học mặc quần 

áo m ng,mát, ch  ô, đội mũ  hi đi  uoiws trời 

nắng n ng 

2.  oạt  ộ   2: Trò chơi “Nh   qua suối 

 hỏ” 
- Cô ph   i n luật chơi, cách chơi: 

+ Cách chơi: cho trẻ nh y  ật qua hai vạch  ẻ 

song song  suối nh    

  Luật chơi: Khi  ật nh y  hông được   m vào 

vạch  ẻ  

- Cô t  ch c cho trẻ chơi   

- Cô  ao quát l p và s a sai cho trẻ    

 .  oạt  ộ    : Chơi tự do  
- Cô phát ph n, s i, lá cây  cho trẻ 

- Cho trẻ chơi v i đồ chơi ngoài trời 

- Cô  ao quát trẻ ,động viên,  huy n  h ch trẻ 

chơi  

* Kết thúc: Cô cho trẻ c t đồ  ùng,đồ chơi cho 

trẻ vệ sinh cá nhân  

Trẻ ch    lắng ngh  

C  l p tr  lời 

 

Trẻ quan sát 

 

 

  -      i n 

Trẻ tr  lời 

2-   tr  lời 

Trẻ tr  lời 

  -      i n 

Trẻ tr  lời 

 

  -     i n 

 

Trẻ lắng ngh  

 

 

 

 

Trẻ lắng ngh  

 

 

 

 

Trẻ chơi vui vẻ 

 

 

Trẻ l a chọn chơi th o   th ch 

Trẻ chơi h ng th  

Trẻ c t đồ chơi vệ sinh vào l p 

 

 O T ĐỘN  C   U 

 

* ÔN TC: PTNN: VĂN  ỌC 

   Dạ  tr   ọc thuộc thơ “Cờ Việt Na ” 
- Gợi   trẻ nhắc lại tên  ài thơ, tên tác gi  



- Cho trẻ đọc ôn lại  ài thơ  ư i các h nh th c  hác nhau  

- Cô cho c  l p đọc th o cô   lần  

- Cô cho trẻ đọc th o t   

- Cho trẻ đọc th o nh m 

- Cá nhân trẻ th c hiện 

- Cô  ao quát, s a sai cho trẻ,  h ch lệ trẻ  

* Vệ si h,  êu  ƣơ   : 

-   tu i: N i đ ng tên một số th c phẩm qu n thuộc  hi nh n vật thật hoặc tranh 

 nh  

-   tu i: Th ch nghi v i ch  độ  n cơm,  n được các loại th c  n  hác nhau  

- Cô t  ch c cho trẻ đi vệ sinh 

- Cô hư ng   n trẻ các  ư c r a tay 

+ Cô th c hiện m u phân t ch từng  ư c một 

+ Cho trẻ th c hiện cùng cô 

- Nêu gương cuối ngày 

- Cho trẻ ngoan cắm cờ 

* Tr  tr : 

                                   __________________________________ 

                                         Thứ 6,         thá      ă  2 2  
 

 O T ĐỘN  S N  
 

* Trò chu ệ  sá  : Trò chu ệ  về Tháp Rùa 
- Cô cho trẻ quan sát tranh Tháp Rùa 

- Cô cho trẻ đọc “Tháp  ùa” th o các h nh th c  hác nhau 

- Cô Khái quát: Tháp  ùa là một ngọn tháp nh  n m trên gò đ o giữa Hồ Gươm,  

th o s  ghi tên gọi tháp rùa là v  tháp được xây trên đ o rùa, gò đ t nh  n i lên 

giữa hồ, nơi rùa Hồ Gươm thường lên phơi nắng hay đẻ tr ng  

 

* PTTC: TDKN 

Đề t i: Bƣớc lê ,  ật xuố    ục cao    c  

    Tcv :  éo co 
 

 . Mục  ích  êu c u: 
1. Kiến thức:  

- Trẻ   tu i: MT  5:  ư c lên,  ật xuống   c cao   cm, trẻ  i t tập th    c th o 

cô   i t chơi trò chơi th o hư ng   n  

- Trẻ   tu i: Trẻ  i t tập th    c th o cô, th c hiện được động tác  ư c lên, và  ật 

xuống   c và  i t chơi trò chơi  h  n ng 

2. Kĩ năng: 

-    n tai ngh ,    n ng vận động đôi chân  héo léo   hát 

 tri n th  l c cho trẻ  



3. Thái độ tình cảm:  

- Giáo   c trẻ ch m th    c đ   h   mạnh   

  . Chuẩ   ị: 
- Sân tập sạch s , an toàn cho trẻ  

-   c  gh   cao   cm 

- Trang ph c    vận động 

   . Cách ti   h  h: 

 O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 

1.  oạt  ộ    :  hởi  ộ   
- Cô cho trẻ đi thành vòng tròn th c hiện các  i u 

đi, chạy: đi thường - đi mũi - đi thường - đi g t - 

đi thường - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm 

- đi thường  

- Cho trẻ x p thành đội h nh  a hàng ngang,   n 

cách hàng  

2. Hoạt  ộ   2: Trọ    ộ   
* Bài tập phát triển chung: 

- Tay 5: Từng tay đưa lên cao, hai tay  ang 

ngang 

+   ng thẳng  

+  ưa tay ph i lên cao, hạ xuống, đưa tay trái lên 

cao 

+  ưa hai tay sang ngang 

+ Hạ xuống xuôi th o người  

-   ng  :  ng c i về trư c  

CB:   ng thẳng, hai chân ngang vai  

+ Hai tay đưa thẳng lên cao  

+ C i xuống hai tay chạm đ t  

+   ng lên, hai tay giơ thẳng lên cao  

+ Hai tay hạ xuống, xuôi th o người, hai chân 

 hép lại  

- Chân 4:   ng nâng cao chân, gập gối  

+   ng hai chân ngang vai, một chân làm tr , 

chân  ia co cao gập gối  

+   i chân 

- Cô cho trẻ tập cùng cô th o nhịp hô  cô ch    

s a sai cho trẻ  

*  ận động cơ  ản: Bư c  ên   ật  uống   c c o 

30cm 

- Cô gi i thiệu tên  ài tập  

- Cô làm m u: 

+Lần  : Cô th c hiện trọn vẹn  ài tập  hông gi i 

 

Trẻ đi  hởi động th o hiệu 

lệnh  

 

 

Trẻ chuy n hàng ngang 

 

  

 

Trẻ th c hiện  L   4 nhịp 

 

 

 

 

 

Trẻ th c hiện  L   4 nhịp 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ th c hiện  L   4 nhịp 

 

 

 

Trẻ tập th o nhịp hô  

 

 

 

Trẻ ch    lắng ngh  

 

Trẻ ch    quan sát   



thích gì 

H i trẻ cô vừa th c hiện  ài tập g    , t  

+Lần  :  

- Cô tập m u   t hợp phân t ch động tác:  

Khi c  hiệu lệnh chuẩn  ị cô đ ng thẳng tư th  

một tay  ám vào tường, một chân đặt lên   c 

 gh    Khi c  hiệu lệnh  ắt đầu cô nh n mạnh 

chân còn lại  ư c lên   c  gh   đ ng 5 - 7 giây 

 ang hai tay ra đ  giữ th ng   ng, sau đ   ật 

xuống đ t   ng hai chân   

- Cô mời trẻ  há hơn lên th c hiện  

- Cô cho trẻ lần lượt th c hiện 4 - 5 lần   cô ch    

s a sai cho trẻ  

Cho trẻ y u tập thêm một lần 

* Tr  chơi vận động: Kéo co 

- Cô gi i thiệu tên trò chơi: Kéo co 

- Cô  hái quát lại về luật chơi, cách chơi: 

+ Luật chơi: Khi c  hiệu lệnh m i  ắt đầu  éo, 

n u đội nào phạm luật chơi ph i ra  h i lượt 

chơi 

+ Cách chơi: Cô chia số trẻ chơi làm hai đội 

chơi cân s c cho trẻ chơi  Khi c  hiệu lệnh chơi 

th  hai đội tham gia  éo thật mạnh về ph a đội 

m nh  N u đội nào  éo  được về ph a  c  đoạn 

 ây thắt cờ đ  là đội thắng cuộc  

- Cô cho trẻ chơi  -  lần: Cô quan sát, gi p trẻ 

chơi, động viên trẻ 

- Nhận xét trẻ sau  hi chơi 

 .  oạt  ộ     :  ồi tĩ h. 
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng   - 2 vòng quang sân.  

*Kết thúc:Cho trẻ nhẹ nhàng vào l p  

 

C  l p tr  lời 

 

Trẻ quan sát lắng ngh    

 

 

 

 

 

 

  trẻ th c hiện 

Trẻ tập 

 

Trẻ tập 

 

Trẻ lắng ngh . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ chơi trò chơi   -   lần 

 

Trẻ ch    lắng ngh  

 

Trẻ đi hồi t nh 

Trẻ đi vào l p  

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ  

         Đọc thơ : Cờ Việt Na  

         Trò chơi: Nh   lò cò  

                  Chơi tự do  

 . Mục  ích  êu c u: 

 .  i   thức 

- Trẻ   tu i: Trẻ  i t tên  ài thơ, tác gi , đọc thuộc thơ cùng cô giáo  Trẻ  i t cách 

chơi, chơi trò chơi đ ng luật   

- Trẻ   tu i: Trẻ  i t đọc thơ v i s  gi p đ  của cô giáo và  i t chơi trò chơi 

2.  ĩ  ă  : 



-    n    n ng đọc thơ rõ ràng, lưu loát cho trẻ, phát tri n ngôn ngữ , t ch t ch c c 

cho trẻ 

3. Thái  ộ : 

- Giáo   c trẻ  i t yêu qu , t  hào về lá cờ t  quốc Việt Nam 

   .Chuẩ   ị:  

- Sân chơi sạch s , an toàn cho trẻ  

- Cô thuộc  ài thơ: Cờ Việt Nam 

-  ồ chơi ngoài trời 

   .Tổ chức các hoạt  ộ  : 

 O T ĐỘN  C A CÔ   O T ĐỘN  C A TRẺ 

 .  oạt  ộ    : Đọc thơ “Cờ Việt Na ” 

Cho trẻ quan sát h nh  nh lá cờ t  quốc “Cờ đ  

sao vàng” 

- Cô trò chuyện v i trẻ về lá cờ: 

-  Lá cờ c  màu g    t  

-  Giữa lá cờ c  g    t  

Cô  hái quát, giáo   c trẻ yêu qu  t  hào về lá 

cờ t  quốc  

Cô gi i thiệu tên  ài thơ: Cờ Việt Nam, tác gi  

Thy Ngọc  

Cô đọc cho trẻ ngh   -   lần  

H i trẻ tên  ài thơ, tác gi   

Gi ng nội  ung  ài thơ:  ài thơ n i về h nh  nh 

lá cờ Việt Nam màu đ , giữa c  ngôi sao vàng 

tung  ay trư c gi   

* Đàm thoại 

- Cô vừa đọc  ài thơ g    -3t) 

- Của tác gi  nào   t  

- Lá cờ Việt Nam c  màu g     t  

- Giữa lá cờ c  h nh  nh g     t  

- Ngôi sao c  m y cánh  N  c  màu g     t  

- Lá cờ Việt Nam  ay như th  nào    t  

- Ch ng m nh c  yêu lá cờ t  quốc  hông    t  

   Giáo   c  trẻ t  hào, yêu qu  lá cờ t  quốc, 

yêu đ t nư c. 

* T  ch c trẻ đọc thơ: 

Cho trẻ đọc cùng cô v i h nh th c 

- L p đọc thơ 

- T  đọc thơ 

- Nh m đọc thơ 

- Cá nhân đọc thơ 

Cô lắng ngh , s a sai  h ch lệ trẻ 

 

Trẻ trò chuyện cùng cô  

 

 

Trẻ tr  lời  

Trẻ tr  lời 

Ch    lắng ngh  

  

Trẻ ch    lắng ngh  

 

Trẻ tr  lời  

 

Trẻ lắng ngh  

 

 

 

Trẻ tr  lời 

Trẻ tr  lời  

Trẻ tr  lời 

  -      i n 

  -      i n 

Trẻ tr  lời 

Trẻ tr  lời 

Trẻ lắng ngh  

 

 

 

L p   -   lần 

T    t  

Nh m   -   nh m 

Cá nhân   - 4 trẻ 

Trẻ ch    lắng ngh  



2.  oạt  ộ   2: Trò chơi “Nh   lò cò” 
- Cô gi i thiệu tên trò chơi, luật chơi: 

-  Cách chơi :Cho trẻ co một chân nh y lò cò   

- 5  ư c sau đ  đ i chân  

- Luật chơi: Trẻ ph i nh y liên t c,  hông 

chạm chân co đ n đ t  

- Cô cho trẻ chơi  

- Cô quan sát và ch    động viên  huy n  h ch 

trẻ chơi   

 .  oạt  ộ    : Chơi tự do 
-   Trẻ chơi v i đồ chơi ngoài trời 

- Cô  ao quát trẻ, động viên,  huy n  h ch trẻ 

chơi  

Cô cho trẻ c t đồ  ùng, đồ chơi cho trẻ vệ sinh 

cá nhân.  

 

 

Trẻ ch    lắng ngh  

 

 

 

Trẻ hào h ng chơi   -   lần 

 

 

 

Trẻ chọn đồ chơi và chơi  

theo ý thích.  

 

Trẻ c t đồ chơi và đi r a tay    

 

 O T ĐỘN  C   U 
 

* Si h hoạt vă    hệ cuối tu   
- Cô gi i thiệu chương tr nh  i u  i n v n nghệ cuối tuần 

- Trẻ  i u  i n đọc thơ, hát một số  ài hát về chủ đề:  

+  ọc thơ “Cờ Việt Nam” 

- C  l p đọc   -   lần 

- Các t  đọc thơ   t  

- Nh m  ạn trai,  ạn gái đọc thơ   - 3 nhóm 

- Cá nhân lên đọc thơ   - 4 trẻ 

- Cô lắng ngh ,  h ch lệ động viên trẻ 

+ Hát :Quê hương tươi đẹp” 

- C  l p hát   -   lần 

- Các t  hát   t  

- Cá nhân hát 3 - 4 trẻ 

- Cô lắng ngh ,  h ch lệ động viên trẻ 

* Vệ si h,  êu  ƣơ   cuối tu   
- T  ch c cho trẻ đi vệ sinh, ch i đầu,  uộc t c cho trẻ, cô vệ sinh lau mặt cho trẻ 

- Nêu gương cuối tuần 

- Phát bé ngoan 

* Tr  tr  

 

     Tổ  CM phê du ệt                                                          N ƣời soạ  
                                                                                            

                                                                                                   



 

      Tạ Thị N a                                                                    o    Thị Sức 
 

 


